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TP.HCM, Ngày 20 tháng 10 năm 2025.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

ĐO ĐỘ CỨNG KIM
LOẠI PROCEQ
Equotip 550

Portable Rockwell

Model: Equotip 550 Portable Rockwell

Tồn kho: 79

Đo được cả các mẫu nhỏ, mỏng, cong,
ống...
+ Hiển thị:    7" màu màn hình 800 x 480
pixel cảm ứng
+ Bộ nhớ:     Bộ nhớ trong 8 GB Flash (lên
đến 1 000 000 phép đo)
+ Cài đặt vùng: Metric and Imperial units,
multi-language and timezone supported
+ Pin: Lithium Polymer, 3.6 V, 14.0 Ah
+ pin: > 8h (ở chế độ hoạt động tiêu chuẩn)
+ Đầu vào điện: 12 V + /-25% / 1.5 A
+ Trọng lượng (của thiết bị hiển thị):  1525
g (bao gồm cả pin)
+ Kích thước: 250 x 162 x 62 mm
+ Phân loại IP: IP 54
- Đầu cảm biến Rockwell
+ Kích thước: 112,5 x o 42 mm (4.4 x o 1,6
inch)
+ Trọng lượng: 260 g (9,17 oz)
+ Cung cấp năng lượng: Thông qua cổng
USB (5 V, tối đa 100 mA)
+ Phạm vi đo: 0-100 µm; 19-70 HRC;
34-1080 HV
+ Độ chính xác đo lường: 1.5 HRC
according to DIN 50157
+ Độ phân giải: 0.1 µm; 0.1 HRC; 1 HV
+ Đơn vị đo: HB, HV, HRA, HRB, HRC,
HR15N, HR15T, HMMRC, MPA
+ Kiểm tra hướng: Bất kỳ hướng nào
+ Kiểm tra tải : 10 N / 50 N (thăm dò 50 N)
+ Kim cương indenter: Góc là 100.0° +
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/-cách 0.5°
Cung cấp gồm: Pin, đầu đo kiểu Rockwell , 
cáp kết nối cảm biến, khối chuẩn, nguồn
cung cấp, cáp USB, tấm so sánh độ nhám,
DVD phần mềm, HDSD, dây đeo, phần
mềm.
- Hãng: Proceq
- Xuất xứ: Thụy Sỹ
- Bảo hành: 12 Tháng.

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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